
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG THUỘC HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Đường Quốc lộ 32 13 200 000 8 184 000 5 016 000 4 224 000  9 240 000  5 729 000  3 511 000  2 957 000

2 Đường Tỉnh lộ 417 (Tỉnh lộ 83 cũ) 9 600 000 6 432 000 3 588 000 3 120 000  6 720 000  4 502 000  2 512 000  2 184 000

3 Phố Phùng Hưng 6 000 000 4 440 000 3 300 000 2 940 000  4 200 000  3 108 000  2 310 000  2 058 000

4 Phố Phượng Trì 6 000 000 4 440 000 3 300 000 2 940 000  4 200 000  3 108 000  2 310 000  2 058 000

5 Phố Thụy Ứng 6 000 000 4 440 000 3 300 000 2 940 000  4 200 000  3 108 000  2 310 000  2 058 000

6 Đường từ Quốc lộ 32 đi xã Tân Hội 9 600 000 6 432 000 3 588 000 3 120 000 6 720 000 4 502 000 2 512 000 2 184 000
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(Kèm theo Quyết định số:63/2013/QĐ-UBND ngày  25/12/2013 của UBND  Thành phố Hà Nội)
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